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	TT
	Họ Tên

	Nam/nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú hoặc tạm trú
	Họ tên Cha, Mẹ
	Tiền án, tiền sự và hành vi có ảnh hưởng đến an ninh trật tự
	kết quả phân loại 

	1
	Lê Văn Huynh
	Nam
	1976
	Thôn 4 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam
	- Bố: Lê Danh Tụng
- Mẹ Ngô Thị Kích
	26/2/2008 TAND huyện Bình Lục xử phạt 12 tháng tù về tội TCTS
	-D1H3A

	2
	Nguyễn  Văn Dược
	Nam
	1975
	Thôn 4 Ngô Khê, Bình Nghĩa
	- Bố: Nguyễn Văn Thỉnh
- Mẹ: nguyễn Thị Thận
	02/4/2007 TAND tp Phủ Lý xử 24 tháng tù về tội “ vận chuyển tp chất ma túy”
	D1H3 A

	3
	Nguyễn Minh Hậu
	Nam
	1996
	Thôn 1 Cát Lại
	- Bố: Nguyễn Văn Sơn
Mẹ: Vũ Thị Gái
	9/6/2013 “ Cố ý gây thương tích” Công an huyện Bình Lục xử Lý vi phạm hành chính
	D2H3 A

	4
	Nguyễn Văn Quyết
	Nam
	1990
	Thôn 1 Cát Lại
	Bố : Nguyễn Văn Nghị
Mẹ: Phạm Thị Cường
	21/11/2012 TAND huyện Thanh Oai, Hà Nội xử 30 tháng tù về tội “ TCTP chất ma túy”
	D1H3 A

	5
	Trần Văn Cường
	Nam
	2000
	Thôn 5 Cát Lại
	Bố: Trần Văn Tuấn
Mẹ: Nguyễn Thị Thúy
	- 20/7/2018 TAND Tỉnh Hà Nam xử 03 năm 06 tháng tù về tội “ cướp tài sản”
	D1H2 A

	6
	Nguyễn minh Khang 
	Nam
	1995
	Thôn 3 Cát Lại
	Bố : Nguyễn Hữu Thọ
Mẹ: Phạm Thị Nhung
	2019 “ Vận chuyển hàng cấm” TAND TP Phủ Lý xử 09 tháng tù

	D1H3 A

	7
	Trần Văn Dũng
	Nam
	1995
	Thôn 3 Cát Lại
	Bố: Phạm Văn Đường
Mẹ: Ngô Thị Oanh 
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                                                                                                                                     Bình Nghĩa, ngày........tháng.......năm.......
                                                                                                                                                   CÁN BỘ THỐNG KÊ

